
TIẾNG VIỆT 

PHẦN I.. Đọc hiểu (3 điểm). Đọc bài văn sau rồi trả lời câu hỏi. 

Dê con trồng rau cải 

Cô giáo cho Dê Con một miếng đất trong vườn trường để trồng rau 

cải củ.   

Dê Con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay sốt ruột. Làm đất xong, 

Dê Con đem hạt cải ra gieo. Chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây, Dê Con 

sốt ruột, ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã có củ chưa. Nhổ lên rồi lại 

trồng xuống. Cứ như thế, cây không sao lớn được.                 

    Theo chuyện của mùa hạ.                                                                              

* Dựa vào bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời 

đúng: 

Câu 1 (0,5 điểm). Dê Con trồng rau gì?  

A. rau đay                            B. rau cải củ                           C. rau cải 

bắp  

Câu 2 (0,5 điểm). Dê con tính tình thế nào? 

A. Chăm chỉ, không khéo tay 

B. Khéo tay, không chăm chỉ 

C. Chăm chỉ, khéo tay nhưng hay sốt ruột        

Câu 3 (0,5 điểm). Để xem cải củ đã lớn chưa ngày ngày Dê con đã làm 

gì?  

A. nhổ cải lên rồi lại trồng xuống         

B. tưới nước cho rau cả 

C. ra vườn ngắm rau cải                              

Câu 4 (0,5 điểm). Ghép đúng?  

1. Chăm chỉ, khéo tay 



  

 

 

 

 

 

Câu 5 Nếu em là bạn của Dê con. Em sẽ khuyên bạn Dê con thế nào? 

                
                
                
                
                
                
                
                

 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT ( 10 ĐIỂM): 

1. Chính tả (7 điểm): Bố mẹ cho các con nhìn chép lại bài Dê con 

trồng củ cải  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

a) Cô giáo 

b) Dê con 

2. Không lớn được 

3.  Cho Dê con một miếng đất 



                
                
                

 

2. Bài tập (3 điểm). 

Câu 1 (0,5 điểm). Nối thành câu thích hợp: 

Mẹ  Chơi thả diều 

Chim  Yêu thương em 

Chúng em  Hót líu lo 

 

Câu 2 ( 1 điểm). Chọn từ trong ngoặc thích hợp điền vào chỗ trống? 

a. ................. Hồng uốn lượn như một dải lụa ( sông, xông ). 

b. Em rất thích ăn ............. gấc ( sôi, xôi ). 

c. ................ hè cả nhà em đi chơi ( nghỉ, ngỉ ). 

d. Ông ................ câu đối ( treo, cheo ). 

Câu 3 (0,5 điểm). Điền ang hay oang?  

                   

         h............... hôn                                         ruộng bậc th.............. 

Câu 4 (1 điểm). Em hãy đặt 1 câu có vần anh? 

                
                
                
                
                
                
                
                

 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


